
STT Trường Họ và tên Ngày sinh Mã HS KV ĐT Ngành Môn 1 Điểm M1 Môn 2 Điểm M2 Môn 3 Điểm M3 Đ3M ĐXT

 Địa điểm: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

1 DDP Võ Đông Bảo 19/06/1996 4 3 Luật kinh tế Toán 5.9 Lý 6.1 Hóa 6.0 18.00 18.00

2 DDP Y Chế 20/11/1987 12 1 Luật kinh tế Toán 6.0 Lý 6.8 Hóa 6.9 19.70 20.45

3 DDP Đặng Văn Công 16/08/1991 18 1 Luật kinh tế Văn 6.8 Sử 7.3 Địa 7.1 21.20 21.95

4 DDP Tô Văn Đông 01/04/1996 11 1 01 Luật kinh tế Văn 6.9 Sử 7.5 Địa 6.5 20.90 23.65

5 DDP Đinh Quang Dự 04/02/1998 14 1 Luật kinh tế Toán 5.0 Địa 5.6 GDCD 6.3 16.90 17.65

6 DDP Đặng Minh Đức 30/03/1991 5 1 Luật kinh tế Văn 5.1 Sử 7.0 Địa 5.5 17.60 18.35

7 DDP Hàn Văn Hà 11/01/1979 2 2NT Luật kinh tế Toán 7.4 Lý 7.6 Hóa 6.9 21.90 22.40

8 DDP Lê Ngọc Hoàng 17/07/1993 1 2 Luật kinh tế Toán 6.4 Lý 6.4 Hóa 5.8 18.60 18.85

9 DDP Ma Thị Huyền 14/10/1994 9 1 Luật kinh tế Văn 5.1 Sử 7.1 Địa 6.8 19.00 19.75

10 DDP A Kép 18/10/1993 16 1 Luật kinh tế Văn 6.5 Sử 7.1 Địa 6.1 19.70 20.45

11 DDP A Pơ Lang 26/03/1987 23 1 03 Luật kinh tế Văn 6.4 Sử 7.0 Địa 7.4 20.80 23.55

12 DDP Rơ Châm Lum 05/06/1988 24 1 01 Luật kinh tế Văn 6.4 Sử 7.6 Địa 7.5 21.50 24.25

13 DDP Y Mực 16/03/1987 22 1 Luật kinh tế Toán 6.3 Lý 7.7 Hóa 7.3 21.30 22.05

14 DDP Y Ly Na 19/12/1987 19 1 Luật kinh tế Văn 5.9 Sử 6.9 Địa 5.9 18.70 19.45

15 DDP A Nhoong 26/04/1988 21 1 01 Luật kinh tế Toán 6.8 Địa 5.5 GDCD 7.5 19.80 22.55

16 DDP Hoàng Văn Phúc 03/04/1987 15 2NT Luật kinh tế Toán 7.2 Văn 7.1 Anh 6.9 21.20 21.70

17 DDP Nguyễn Đức Thái 10/10/1991 20 2NT 05 Luật kinh tế Toán 7.6 Địa 8.1 GDCD 8.0 23.70 25.20

18 DDP Phạm Văn Thành 08/01/1980 7 2NT Luật kinh tế Toán 7.2 Địa 7.7 GDCD 6.0 20.90 21.40

19 DDP Y Then 28/02/1991 25 1 Luật kinh tế Văn 6.5 Sử 5.8 Địa 6.9 19.20 19.95

20 DDP Lê Thị Thủy 01/09/1983 8 1 Luật kinh tế Toán 6.0 Địa 6.1 GDCD 6.3 18.40 19.15

21 DDP Nguyễn Công Tiến 07/01/1995 3 1 Luật kinh tế Toán 7.3 Lý 6.3 Hóa 7.1 20.70 21.45

22 DDP Nguyễn Hữu Trung 07/04/1997 13 1 Luật kinh tế Toán 7.1 Địa 7.4 GDCD 8.4 22.90 23.65

23 DDP Phạm Vũ Tưởng 20/05/1992 17 1 01 Luật kinh tế Toán 6.7 Lý 7.0 Hóa 8.1 21.80 24.55

24 DDP Lê Quang Đức Việt 27/02/1993 6 1 Luật kinh tế Toán 4.4 Lý 5.2 Hóa 5.6 15.20 15.95
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Xét kết quả thi THPT hoặc kết quả học bạ THPT
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25 DDP Nguyễn Đức Vượng 18/10/1996 10 2 Luật kinh tế Toán 6.0 Lý 6.8 Hóa 7.3 20.10 20.35

Danh sách này có 25 thí sinh./.
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